
STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Trạng thái Lớp cũ Lớp mới
Học kỳ 
chuyển 

lớp
1 0139206092 Ngô Ngọc Gia Bảo 27/06/2010 Đang học 10A2 10A1 2
2 0117978933 Vũ Công Quảng 06/02/2010 Đang học 10A2 10A1 2
3 0117976904 Lý Văn Tú 29/06/2010 Đang học 10A2 10A1 2
4 0117976924 Lê Thanh Thành 13/09/2010 Đang học 10A6 10A1 2
5 0117980352 Nguyễn Phương Nam 15/04/2010 Đang học 10A8 10A1 2
6 0150561767 Nguyễn Khánh Đoan 29/06/2010 Đang học 10A1 10A2 2
7 0117977523 Hoàng Đỗ Hoài An 29/05/2010 Đang học 10A3 10A2 2
8 0139205907 Đỗ Khánh Huy 28/10/2010 Đang học 10A3 10A2 2
9 0139205917 Nguyễn Đăng Sáng 19/07/2010 Đang học 10A5 10A2 2

10 0117977545 Nguyễn Quỳnh Trang 01/12/2010 Đang học 10A7 10A2 2
11 0139206116 Lê Minh Ngọc 20/10/2010 Đang học 10A8 10A2 2
12 0138907013 Trần Trung Hiếu 22/01/2010 Đang học 10A1 10A3 2
13 0131639408 Nguyễn Quang Chiến 21/01/2010 Đang học 10A8 10A3 2
14 0117976959 Mông Thị Hà Linh 10/09/2010 Đang học 10A3 10A7 2
15 0117952132 Ngô Lan Anh 17/04/2010 Đang học 10A1 10A8 2
16 0117897749 Nguyễn Thị Hữu 17/06/2010 Đang học 10A1 10A8 2
17 0117897724 Nguyễn Thị Thu Cúc 20/04/2010 Đang học 10A2 10A8 2
18 0139206089 Nguyễn Hải Anh 04/03/2010 Đang học 10D4 10D1 2
19 0117994644 Đàm Hữu Đức Duy 10/08/2010 Đang học 10D4 10D2 2
20 0160952568 Nguyễn Thị Thúy Hà 02/05/2010 Đang học 10D4 10D2 2
21 0150402438 Đặng Phương Nhung 31/03/2009 Đang học 11A2 11A1 2
22 0150275704 Nguyễn Văn Huy 29/06/2009 Đang học 11A6 11A1 2
23 0152155885 Nguyễn Quý Gia 25/05/2009 Đang học 11A3 11A2 2
24 0117922836 Bùi Văn Khải 05/01/2009 Đang học 11A3 11A2 2
25 0150402510 Nguyễn Nam Khánh 31/10/2009 Đang học 11A5 11A2 2
26 0150402507 Hoàng Thúy Hải 23/08/2009 Đang học 11A6 11A2 2
27 0152156212 Nguyễn Thảo Nguyên 17/12/2009 Đang học 11A2 11A3 2
28 0117076821 Nguyễn Hải Yến 18/02/2009 Đang học 11A2 11A3 2
29 0118464739 Nguyễn Công Vinh 02/06/2009 Đang học 11A2 11A6 2
30 0118110387 Lê Thị Xuân Giao 07/02/2009 Đang học 11A3 11A6 2
31 0150402597 La Thị Dịu 08/04/2009 Đang học 11D7 11D8 2
32 0117910255 Nguyễn Phương Anh 22/11/2010 Chuyển trường đến THPT Minh Phú 10A3 2
33 0139206090 Nguyễn Ngọc Anh 09/01/2010 Chuyển trường đến THPT Quang Minh 10A5 2
34 0138683018 Nguyễn Thế Bảo 02/05/2010 Chuyển trường đến THPT Minh Phú 10A4 2
35 0139206001 Đỗ Minh Châu 20/12/2010 Chuyển trường đến THPT Phúc Thịnh 10A8 2
36 0117974989 Dương Văn Định 09/09/2010 Chuyển trường đến THPT Minh Phú 10A8 2
37 0117976167 Nguyễn Hương Giang 10/10/2010 Chuyển trường đến THPT Bắc Lương Sơn 10A5 2
38 0117910075 Lê Quang Huy 26/09/2010 Chuyển trường đến THPT Phúc Thịnh 10A6 2
39 0117910059 Hoàng Nhật Minh 19/10/2010 Chuyển trường đến THPT Phúc Thịnh 10A3 2
40 0117982532 Nguyễn Ngọc Sáng 19/06/2010 Chuyển trường đến THPT Minh Phú 10A6 2
41 0117910053 Trần Quốc Triệu 17/05/2010 Chuyển trường đến THPT Minh Phú 10A3 2
42 0117785093 Nguyễn Đức Anh 20/12/2010 Chuyển trường đi THPT Đa Phúc 2
43 0117743525 Đỗ Ngọc Minh 01/08/2010 Chuyển trường đi THPT Sóc Sơn 2
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